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Các thông tin khác đề nghị xem trong lở hướng dẫn sử dụng kẻm theo.
Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến báo sĩ,
Đọc kỹ hướng dẫn sử dựng trước khi dùng
Để xa lâm tay trẻ em
Sản xuất bởi: SYNMOSA BIDPHARMA CORPORATION
No.4, Lane 21, Kuang-Fu N.RD., Hu-Kou Hsiang, Hsin Chu Hsien- Dai Loan
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fx “Thuốc kê đơn"

Lungtec vs ions
(Bambuterol hydrochloride) 
 

 

Thuốc kê đơn
LUỤNGTEC Viên 10mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
THANH PHAN:
Bambuterol HCI: 10mg
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
BAO QUAN: Bảo quản ở nhiệt độ < 30°C, tránh ánh sáng v:  
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LUNGTEC Vién 10mg
THÁNH PHÁN: Mỗi viên nén chứa
Hoạt chat: Bambuterol HCI: 10mg

Té dwge: Lactose, Corn starch, Povidone K-30, Avicel PH 101, Magnesium stearate.

DUOC LY
Bambuterol là một dạng tiền thuốc của chất chủ vận thụ thể giao cảm terbutaline, chủ yếu có

tác động kích thích các thụ thể B2, từ đó làm giãn cơ trơn phế quan, tre chế sự giải phóng các
chất gây co thất nội sinh..

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Khoảng 20% Bambuterol dùng theo đường uống được bấp thu và không thấy có ảnh hưởng
khi uống vào bữa ăn. Ở nồng độ điều trị, tổng toàn bộ tý lệ Bambuterol kết hợp protein
buyết trơng xấp xỉ 40 đến 50%. Bambuterol chuyền hóa chậm nhờ cơ chế thủy phân và oxy
hóa thành dạng hoạt tính terbutaline. Khoảng 1⁄3 liều hấp thu của Bambuterol được chuyển
hóa ở thành ống tiêu hóa và ở gan, chủ yếu thành các dạng chuyển hóa trung gian.

Ở liều điều trị, khoảng 10% hàm lượng Bambuterol được chuyển hóa thành terbutaline ở
người trưởng thành. Nông độ tối đa trong huyết tương của dang chuyên hóa có hoạt tính

terbutaline hoat déng trong vong 2 dén 6 giờ. Hiệu quả của thuốc kéo dài ít nhất 24 giờ và

duy trì bền vững4.đến 5 ngày sau khi điệu trí. Thời gian bán thải¡ trong huyết tương ‹của ——ŸƒƑ——--Ÿ-.

Bambuterol sau khi điều trị dạng uống kéo đài khoảng 13 giờ. Thời gian bán thải trong huyết

tương của dạng chuyển hóa có hoạt tính terbutaline kéo dài 17 giờ. Bambuterol và các dang

chuyển hóa của nó bao gồm cả terbutaline, bài tiết chủ yếu qua thận.Déi với bệnh nhân suy

thận và bệnh nhân tồn thương chức năng gan nặng có thể có thay đổi về dược động học đẫn
đến phải điều chỉnh liều trên tùng cá thể.
CHÍĐỊNH ; ; }
Hen phê quản phôi. Viêm phê quản phôi mạn tính. 3
Các bệnh lý khác tại phôi có kèm theo co thất >

LIEU LUQNG VA CACH DUNG =
TLungtec được dùng I lần trong ngày, thích hợp cho việc điều trị ngay trước khi đi ngủ. Liều

dùng nên chỉ định theo từng đối tượng cụ thé.

Người lớn: liều khuyến cáo ban đầu là 10mg. Có thể tăng liều lên 20mg sau 1 đến 2 tuần
tùy theo đáp ứng lâm sàng. Trên các bệnh nhân suy giảm chức năng thận ( tốc độ lọc tiểu
cầu thận nhỏ hơn 50ml/ phút); liều khuyến cáo bất đầu điều trị là 5mg, có thể tăng lén 10mg
sau 1 đến 2 tuần, tùy thuộc hiệu quả lâm sàng.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với bắt cứ thành phần nào của thuốc hoặc với terbutaline.

THAN TRONG
Giống như tất cả các chất chủ vận 62, cdn chú ý giám sát đối với các bệnh nhân có nhiễm
độc tuyến giáp và có các rồi loạn tìm mạch, như bệnh lý tim do thiếu máu cục bộ, loạn nhịp

tim nhanh hoặc suy tím nghiêm trọng. Do chứng tăng đường mán dưới ảnh hưởng của các
chất chủ vận P2, khuyến cáo khi bất đầu dùng thuốc cho các bệnh nhân tiểu đường cần tiến
hành bổ trợ các biện pháp kiểm soát đường huyết.
Nguy cơ hạ kali máu nghiêm trọng có thể gây ra do liện pháp dùng chất chủ vận B2 chủ yếu

khi điều trị song song hoặcđiều trị khí dung. Biện pháp dự phòng đặc biệt được khuyến cáo
trong trường hợp hen nặng cấp tính vi tác động của thuốc có thể bị tăng lên do tình trạng
thiểu oxy máu. Hậu quả của tình trạng thiéu kali máu có thể có nguyên nhân từ việc điều trị

kết hợp với các dẫn xuất nhóm xanthine, cáccorticosteroidvà/-hoäe.thuốn..k ¡ tiểu. Do đó

trong các trường hợp này,khuyến cáo giám sát chặt chẽ nông độ KảI lãi

Đối với các bệnh nhân có tổnthương chức năng thận, bệnh nhị

những bệnh lý liên quan do tồn thương chức năng gan, liéu day

chỉnh thích hợp cho từng bệnh nhân. Việc sử dụng trực tiếp terb

có hoại tính, nên được sử dụng trên các bệnh nhân có thé 6 14

hóa Bambuterol thanh terbutaline.
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THỜI KỲ MANG THAI
Mặc dù không có tác dụng gây quái thai quan sát được trên động vật thí nghiệm khi điều trị

với Bambuterol, khuyến cáo thận trọng khi điều trị trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Chưa

có nghiên cứu nào cho biết bambuterol và các dạng chuyển hóa trung gian bài tiết vào trong
sữa mẹ hay không, do đó thận trọng đượckhuyến cáo khi điều trị với bệnh nhân đang cho

con bú. Terbutaline bài tiết vào sữa me song 0 liều điều trị không thấy có ảnh hưởng có thể

xảy ra với nhũ nhi. Đã có báo cáo về hiện tượng giảm đường huyết thoáng qua trên nhũ nhi

sinh thiếu tháng ở mẹ điều trị với các chất chủ vận B2.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Bambuterol có thể kéo dài tác động giãn cơ của succinylcholin, nguyên nhân là do enzym

cholinesterase trong máu, chất bất hoạt succinylcholine, đồng thời bị ức chế một phần bởi

Bambuterol. Sự ức chế này phụ thuộc liều dùng và hoàn toàn mang tính thuận nghịch sau

khi ngưng điều trị. Do đó nên xem xét tương tác này khi điều trị với các thuốc giãn cơ có

chuyên hóa bởi enzym cholinesterase. Các chất chẹn beta giao cảm ( bao gồm cả thuốc nhỏ

mắt), đặc biệt là các chất tác động không chọn lọc, có thé ức chế hoạt động một phần hoặc

toàn phần tác dụng của các chất kích thích beta va đo đó cần có sự điều chỉnh liều thích hợp
trên từng bệnh nhân.

( TAC DUNG KHONG MONG MUON
———————~~—~—~Các-tác-dụng-ngoạt-ý-phụ-thuộc-hoàn-toàn-vào-tính chất-của-các“arinkích thíclrˆrh

giao cảm, như đau đầu, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, rung mình hay co rút cơ. Tần suất

của các tác dụng ngoại ý phụ thuộc liêu ding. Tinh chat dung nạp thuốc đối với các tác dụng

ngoại ý này thường phát triển trong vòng | dén 2 tuần.

Thông báo cho bácsĩ những tác dụng phụ khi dùng thuốc. i

QUA LIEU VA XU TRI OY
Hiện chưa có báo cáo nào về sử dụng thuốc quá liều đối với Bambuterol. Tuy nhiên, có thê

việc dùng thuốc quá liều sẽ dẫn đến hậu quả tăng nồng độ Terbutaline và gây ra các dau

hiệu: đau đầu, loâu, rùng mình, buồn nôn, co rút cơ, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, loạn

nhịp tim mạch. Đôi khi có thé xảy ra hiện tượng tụt huyết áp sau khi dùng Terbutaline quá

liều.

Các xét nghiệm cho thấy: đôi khi xảy ra hiện tượng tăng đường huyết và acid lactic máu.

Dùng liều cao các chất chủ vận 2 có thể gây hạ kali máu do hậu quả của việc tái phân bố

kali huyết. Sử dụng quá liều Lungtec cũng có thể dẫn đến hiện tượng ức chế đáng kể enzym

cholinesterase trong huyết tương, có thể kéo đài trong vài ngày,

Điều trị khi quá liều

Thường không có yêu câu điều trị.
Trong các trường hợp nặng, các biện pháp dưới đây cần xem xét tới như: rửa dạ dày, dùng

than hoạt hấp phụ. Xác định hệ cân bằng acid-base, nồng độ glucose máu và chất điện giải.
Giám sát tỷ lệ nhịp tìm và áp suất máu. Biện pháp giải độc thích hợp hơn cả là dùng các tác

nhân chẹn beta có tác động chọn lọc trên timmạch. Cần thận trọng khi sử dụng các tác nhân

chẹn beta giao cảm trên các bệnh nhân có tiền sử co thắt phế quả. Nếu việc dùng các chất

điều hòa khử 2 gây tác động đáng kể làm tụt huyếtááp, cầntiến hành biện pháp bù dịch.

BẢO QUAN: Bảo quản ở nhiệt độ < 30C, tránh ánh sáng và âm.

HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY: 10 viên/ vi, 10 vi/ hộp.
TIEU CHUAN: Nha san xuat.
KHUYEN CAO:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Bảo quan trénh xa tam tay tré em.

- Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Sản xuất bởi::  SYNMOSA BIOPHARMA CORPOR
No.4, Lane 21, Kuang-Fu N.RD., Hu-Kou Hsiang, Hsin
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